	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS ….
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TOÁN 7

(Thời gian làm bài: 90 phút)


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 7

	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Thu thập và tổ chức dữ liệu

	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước, mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	1


	
	
	
	
	

	
	
	0,25

	
	
	0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phân tích và xử lí dữ liệu 
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	2

	
	2

	2
	
	1 
	
	
	3,0

	
	
	0,5đ
	
	0,5đ
	1,5đ
	
	0,5đ                                                                 
	
	
	

	3. Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	1


	1


	
	1

	
	
	
	
	2,25

	
	
	0,25đ
	0,5đ
	
	1,5đ
	
	
	
	
	

	4. Các hình hình học cơ bản
	Tổng các góc của một tam giác, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, bất đẳng thức tam giác,trường hợp bằng nhau t1, t2 của tam giác 
	2

	1


	4

	
	
	2

	
	1
	

	
	0,5đ
	0,25đ
	1,0đ
	
	
	1,75đ
	
	1,0đ
	4,5

	Tỉ lệ %
	22,5%
	45%
	22,5.                     %
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	67,5%
	32,5%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
	
	
	
	
	

	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ

nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu

	Thu thập, phân loại, 

biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước, mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết:

– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
	1

TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  

	
	
	
	

	MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
	
	
	
	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:

– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
	2

TN
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	2
TN

2

TL


	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
	
	
	1
VD
	

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:

– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	1

TN

1

TL
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	1

TL


	
	

	HÌNH HỌC PHẲNG

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tổng các góc của một tam giác, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, bất đẳng thức tam giác,trường hợp bằng nhau t1, t2 của tam giác
	Nhận biết:

– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.

– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.

– Nhận biết được quan hệ giữa cạnh – góc đối diện trong tam giác.
	2
TN

1
TL
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.

– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	
	4
TH

	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	2 

TL


	

	
	
	
	Vận dụng cao: 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	1
TL
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn phương án đúng trong các câu sau:

Câu 1. 
	Dựa vào hình 1, tam giác nào bằng tam giác DHB                       

A. 
[image: image1.wmf]D

DHB = 
[image: image2.wmf]D

DHC

B. 
[image: image3.wmf]D

DHB = 
[image: image4.wmf]D

DHA

C. 
[image: image5.wmf]D

DHB = 
[image: image6.wmf]D

DAC

D. 
[image: image7.wmf]D

DHB = 
[image: image8.wmf]D

DAB
	[image: image9.png]



            Hình 1


Câu 2. Biểu đồ sau đây (Hình 1) cho biết tỉ lệ các đồ ăn sáng của học sinh lớp 7B vào ngày Thứ Hai.
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Có bao nhiêu thành phần trong biểu đồ trên?

A. 
[image: image11.wmf]4

.
B. 
[image: image12.wmf]5

.
C. 
[image: image13.wmf]6

.
D. 
[image: image14.wmf]7

.

Câu 3. Biểu đồ ở Hình 2 là 
	A. biểu đồ cột. 
B. biểu đồ đoạn thẳng.

C. biểu đồ hình quạt.

D. biểu đồ cột kép.
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Hình 2


Câu 4. Cho 
[image: image16.wmf]D

ABC

 và 
[image: image17.wmf]D

DEF

 có 
[image: image18.wmf]µ

$

ABEF,BCFD,BF

===

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image19.wmf]D=D

ABCDEF

.

B. 
[image: image20.wmf]D=D

ABCEFD

.


C. 
[image: image21.wmf]D=D

ABCEDF

.

D. 
[image: image22.wmf]D=D

ABCFED

. 

Câu 5. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất trong các loại (ổi, xoài, mận, cam) của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu (Bảng 1) như sau:
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[image: image47.wmf]X


	
[image: image48.wmf]M
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[image: image53.wmf]O

: ổi; 
[image: image54.wmf]X

: xoài;
[image: image55.wmf]M

: mận;  
[image: image56.wmf]C

: cam.

Bảng 1
Loại trái cây được yêu thích nhiều nhất của lớp 7B là gì?

A. Mận.

B.Ổi.
C. Cam.

D. Xoài.

Câu 6. Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới (Bảng2)?
	Tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

	Loại
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Tổng

	Tỉ lệ
	
[image: image57.wmf]10%
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Bảng 2

A. Biểu đồ tranh.

B. Biểu đồ cột. 



C. Biểu đồ đoạn thẳng. 
D. Biểu đồ hình quạt tròn.

Câu 7. Cho 
[image: image62.wmf]D=D

ABCDEF

 biết 
[image: image63.wmf]·

 70

=°
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. Khi đó   


A. 
[image: image64.wmf]·
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DEF

.
B. 
[image: image65.wmf]·

60

=°

DEF

.
C. 
[image: image66.wmf]·
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DEF

.
D. 
[image: image67.wmf]·
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DEF
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Câu 8. Cho tam giác 
[image: image68.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image69.wmf]DEF

 có 
[image: image70.wmf]=

BCEF

; 
[image: image71.wmf]µ

µ

=

BE

. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác 
[image: image72.wmf]ABC

 và tam giác 
[image: image73.wmf]DEF

 bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh ?

A.AB = DE.
B. 
[image: image74.wmf]µ

µ

=

BD

. 
C.AC = DF. 
D.BC = EF.
Câu 9. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 mặt cân đối một lần. Tập hợp 
[image: image75.wmf]H

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc. 

A. 
[image: image76.wmf]=

H

{
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 chấm; 
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 chấm; 
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 chấm; 
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 chấm; 
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B. 
[image: image83.wmf]=
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{
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 chấm; 
[image: image85.wmf]2

 chấm; 
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 chấm; 
[image: image87.wmf]4

 chấm; 
[image: image88.wmf]5

 chấm; 
[image: image89.wmf]7

 chấm}.


C. 
[image: image90.wmf]=
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{
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 chấm; 
[image: image92.wmf]2

 chấm; 
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 chấm; 
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 chấm; 
[image: image95.wmf]5

 chấm; 
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 chấm}.


D. 
[image: image97.wmf]=

H

{
[image: image98.wmf]1

 chấm; 
[image: image99.wmf]3

 chấm; 
[image: image100.wmf]4

 chấm; 
[image: image101.wmf]5

 chấm; 
[image: image102.wmf]6

 chấm; 7 chấm}.

Câu 10. Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có 
[image: image103.wmf]40

 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 
[image: image104.wmf]7

 đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Phòng không – Không quân. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Minh lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp. 
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Hình 3
Bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột ghép ở Hình 1. Theo em, bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào? 

A. Lớp 7A.
B. Lớp 7B.
C. Lớp 7C.
D. Lớp 7D.

Câu 11. Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?                                                                                                                                  

    A. 3cm; 3cm; 7cm.               
      B. 1,2cm; 1,2cm; 2,4cm.

    C. 4cm; 5cm; 6cm;
  

           D. 4cm; 4cm; 8cm.           



Câu 12. Cho [image: image106.wmf]ABC
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 biết rằng [image: image107.wmf]µ
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. Khi đó ta có
A. [image: image108.wmf]ABACBC
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B.[image: image109.wmf]ACBCAB
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C. 
[image: image110.wmf]ABACBC
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D.[image: image111.wmf]ACBCAB
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II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 

Bài 1 (2đ). Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 5) biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm 
[image: image112.wmf]2015

 đến năm 
[image: image113.wmf]2018

.
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a) Trong giai đoạn từ năm 
[image: image115.wmf]2015

 đến năm 
[image: image116.wmf]2018

, năm nào có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất? Năm nào có số học sinh mẫu giáo ít nhất?

b) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau:

	Năm
	
[image: image117.wmf]2015


	
[image: image118.wmf]2016


	
[image: image119.wmf]2017


	
[image: image120.wmf]2018



	Số học sinh

(nghìn học sinh)
	
	
	
	


c) Số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image121.wmf]2018

 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 
[image: image122.wmf]2017

 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Bài 2 (2đ). Một hộp có 
[image: image123.wmf]5

 cái thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 1; 2; 4; 7; 11. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.
a) Viết tập hợp 
[image: image124.wmf]A

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
b) Tính xác suất của các biến cố:


[image: image125.wmf]M

: “ Rút được thẻ ghi số là số chẵn” ; 

[image: image126.wmf]N

: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố” .
 Bài 3 (2đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image127.wmf]µ

0

B60

=

. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.


a/ Chứng minh: 
[image: image128.wmf]D

ABD = 
[image: image129.wmf]D

EBD.



b/ Chứng minh: 
[image: image130.wmf]D

ABE là tam giác đều.

Bài 4 (1,0 đ). Một chiếc thang dựa vào tường và nghiêng với mặt đất là 650. Tính góc nghiêng của thang so với tường.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13

(2,0đ)
	a) Trong giai đoạn từ năm 
[image: image131.wmf]2015

 đến năm 
[image: image132.wmf]2018

:

Năm 
[image: image133.wmf]2017

 có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất.

Năm 
[image: image134.wmf]2015

 có số học sinh mẫu giáo ít nhất
	0,25

0,25

	
	b)

Năm


[image: image135.wmf]2015



[image: image136.wmf]2016



[image: image137.wmf]2017



[image: image138.wmf]2018


Số học sinh

(nghìn học sinh)


[image: image139.wmf]3979



[image: image140.wmf]4410



[image: image141.wmf]4600



[image: image142.wmf]4415



	0,5

0,5



	
	
	

	
	c) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image143.wmf]2018

 và số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image144.wmf]2017

 là:  
[image: image145.wmf]4415.100%

96%

4600

»

.

Số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image146.wmf]2018

 đã giảm 
[image: image147.wmf]100%96%4%

-=

 so với năm 
[image: image148.wmf]2017

.
	0,25

0,25

	14

(2,0đ)
	a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: 
[image: image149.wmf]{1;2;4;7;9}

=

A

.
	0,5

	
	b. + Có 
[image: image150.wmf]2

 kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image151.wmf]M

. 

Xác suất xảy ra biến cố 
[image: image152.wmf]M

 là 
[image: image153.wmf]2

5

.

+ Có 
[image: image154.wmf]2

 kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image155.wmf]N

. 

Xác suất xảy ra biến cố 
[image: image156.wmf]N

 là 
[image: image157.wmf]3

5

.
	0,25

0,5

0,25

0,5

	15
(2đ)
	Hình vẽ

[image: image158.emf]E

D

B

C

A


	0,25

	
	a. Chứng minh được: 
[image: image159.wmf]D

ABD = 
[image: image160.wmf]D

EBD. ( cạnh huyền- góc nhọn)
	1,0

	
	b. 
[image: image161.wmf]D

ABD = 
[image: image162.wmf]D

EBD ( cmt ) suy ra AB = BE( hai cạnh tương ứng )
 Mà [image: image164.png]


 . Suy ra ΔABE là tam giác đều
	0,5

  0,25

	
	
	

	16
(1đ)
	Hình vẽ

Ta vẽ tam giác vuông DEG để mô tả hình ảnh chiếc thang dựa vào tường. Góc E là góc nghiêng của thang so với tường. 

Trong tam giác DEG vuông tại G: 
[image: image165.wmf]µ

µ

0

DE90

+=

( tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)

Vậy độ nghiêng của thang so với tường là 250.
	0,5

0,5


Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng, phù hợp với chương trình đều chấm điểm tối đa.
	PHÊ DUYỆT CỦA BGH
	TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ
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